CHỦ ĐỀ 3: GIA ĐÌNH BÉ YÊU
Thời gian thực hiện: 4  tuần
(Từ ngày 19 tháng 10 đến ngày 13 tháng 11 năm 2026)
Lớp: Mẫu giáo bé 3 - 4 tuổi  B3  
Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thúy Châu - Nguyễn Thu Hương

	Mục tiêu giáo dục

	Nội dung giáo dục
	Hoạt động giáo dục
	ĐC bổ sung

	TT
	Mục tiêu
	
	
	

	1. Lĩnh vực phát triển thể chất

	a. Phát triển vận động

	*  Trẻ thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp

	1
	- Trẻ thực hiện đủ các động tác trong bài tập thể dục theo hướng dẫn, tập theo lời ca….




 
	- Hô hấp: Hít vào thở ra
- Tay: 
+ Hai cánh tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao 
+ Hai tay đánh chéo nhau về phía trước, và ra sau 
- Lưng, bụng, lườn: 
+ Đứng cúi về trước, ngả người ra sau. 
+ Đứng nghiêng người sang 2 bên, kết hợp tay đưa cao hoặc đặt sau gáy.
- Chân:
 + Bước lên phía trước, bước sang ngang; 
+ Ngồi xổm  đứng lên 
+ Co duỗi chân
+ Bật tách chụm chân tại chỗ
+ Tập kết hợp với bài: Cả nhà thương nhau, nhà của tôi.

	* Thể dục sáng
- Trẻ tập các động tác 
- Hô hấp: Hít vào thở ra
- Tay: 
+ Hai cánh tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao 
+ Hai tay đánh chéo nhau về phía trước, và ra sau 
- Lưng, bụng, lườn: 
+ Đứng cúi về trước, ngả người ra sau. 
+ Đứng nghiêng người sang 2 bên, kết hợp tay đưa cao hoặc đặt sau gáy.
- Chân:
 + Bước lên phía trước, bước sang ngang; 
+ Ngồi xổm  đứng lên 
+ Co duỗi chân
+ Bật tách chụm chân tại chỗ
+ Tập kết hợp với bài: Cả nhà thương nhau, nhà của tôi…
	

	* Trẻ thể hiện kĩ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động tăng tỷ lệ phát triển chiều cao, cân nặng, giảm nguy cơ suy dinh dưỡng

	2
	- Trẻ  giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động.
+ Đi trong đường hẹp
	 
+ Đi trong đường hẹp
	*  Hoạt động học
+ Đi trong đường hẹp
+ Ném xa bằng 2 tay
+ Trườn theo hướng thẳng 
+ Trườn chui qua cổng
* Hoạt động ngoại khoá: Tập các bài tập thể dục nhịp điệu, nhảy theo nhạc.
* Trò chơi mới: 
+ Ai thể nhỉ?
+ Ngôi nhà gia đình bé
	

	



5
	- Trẻ thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện các bài tập thể dục nhịp điệu, nhảy theo nhạc và các bài tập tổng hợp
	+ Ném xa bằng 2 tay 
+ Trườn theo hướng thẳng                                                                                                                
+ Trườn chui qua cổng 



	
	

	b. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe	

	* Biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh

	11
	-  Trẻ thực hiện được một số  việc  đơn giản với sự giúp đỡ của người lớn: gấp quần áo, cất đồ dùng đúng nơi quy định….
- Rửa tay, lau mặt, súc miệng.

	- Làm quen cách gấp quần áo, cất đồ dùng đúng nơi quy định….
- Tập rửa tay bằng xà phòng.
- Thể hiện bằng lời nói về nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh.
- Tự phục vụ khi ngủ
- Tự phục vụ khi ăn, uống 

	* Hoạt động chơi:
- Chơi chiều: Xem hình ảnh, video và cách gấp quần áo, cất đồ dùng vào đúng nơi quy định….
* HĐ lao động
- Xếp bát, thìa cùng cô, cất bát thìa vào rổ, lau bàn, xếp ghế
* Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân
- HĐ Vệ sinh cá nhân: Thực hành cách đánh răng, lau mặt, rửa tay bằng xà phòng
- Trẻ xin cô giáo đi vệ sinh khi có nhu cầu.
- Giờ ăn: 
+ Thực hành ăn cơm:       “con xin cô bát cơm” khi trẻ ăn hết bát.
+ Thực hành mời cô, mời bạn khi ăn
+ Thực hành cầm cốc uống nước.
- Giờ ngủ: Thực hành đi ngủ lấy  đúng chăn, gối của mình.
	

	15
	- Trẻ nhận ra và tránh một số vật dụng nguy hiểm (bàn là, bếp đang đun, phích nước nóng ... ) khi được nhắc nhở
	- Nhận biết và phòng tránh những vật dụng nguy hiểm  đến tính mạng:  Như bàn là, bếp ga, bếp củi, phích nước nóng, ổ điện; những vật sắc nhọn như dao phát, liềm, kéo….

	* Hoạt động chơi
- Chơi đón, trả trẻ:
+ Đón trẻ: Trò chuyện nhận biết và phòng tránh vật nguy hiểm:  bàn là, bếp ga, bếp củi, phích nước nóng, ổ điện, dao phát, liềm, kéo….
- Chơi chiều: Xem video, hình ảnh những vật dụng nguy hiểm.
	

	16
	- Trẻ biết tránh nơi nguy hiểm (hồ, ao, bể chứa nước, giếng, hố vôi …) khi được nhắc nhở
	- Nhận biết và phòng tránh những những nơi không an toàn: suối, ao hồ, mương, bể chứa nước…ở trong gia đình
 
	* Hoạt động chơi
- Đón, trả trẻ: Trò chuyện nhận biết và tránh về những nơi không an toàn: suối, ao hồ, mương, bể chứa nước…ở trong gia đình
- Chơi chiều: 
+ Xem Video về những nơi không an toàn.
	

	2. Lĩnh vực phát triển nhận thức

	a. Khám phá khoa học

	* Xem xét và tìm hiểu đặc điểm của các sự vật hiện tượng.

	23
	- Trẻ biết phân loại các đối tượng theo một dấu hiệu nổi bật.
	- Phân loại đồ dùng gia đình theo một dấu hiệu nổi bật: Giường, tủ, tủ lạnh, ti vi, bát, đĩa, thìa, cốc,…
	* Hoạt động học
+ KPKH: Một số đồ dùng trong gia đình(5E)
* Hoạt động góc
- PV: Gia đình, nấu ăn, …
	

	* Thể hiện hiểu biết về đối tượng bằng các cách khác nhau.

	25
	- Trẻ biết mô tả những dấu hiệu nổi bật của đối tượng được quan sát với sự gợi mở của cô giáo.
	- Đặc điểm nổi bật, công dụng của một số đồ dùng trong gia đình.

	* Hoạt động học
+ Trò truyện về nhu cầu gia đình
+ Trò chuyên về ngôi nhà gia đình bé ở 
* Hoạt động chơi
- Chơi đón trả trẻ: Xem video, hình ảnh, trò chuyện về đặc điểm nổi bật, công dụng của một số đồ dùng trong gia đình
	

	b. Trẻ làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán

	27
	- Trẻ quan tâm đến số lượng và đếm như hay hỏi về số lượng, đếm vẹt, biết sử dụng ngón tay để biểu thị số lượng.
	- Đếm trên đối tượng trong phạm vi 2 và đếm theo khả năng.

	* Hoạt động học
+ Đếm và nhận biết số lượng trong phạm vi 2
* Hoạt động chơi 
+ Góc học tập: đúng số, đếm bát, thìa, đĩa (EM2)
- Chơi chiều: Sử dụng vở toán
	

	28
	- Trẻ đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm đến 2
	
	
	

	* Trẻ sắp xếp theo quy tắc.

	32
	-  Trẻ biết  nhận ra qui tắc sắp xếp đơn giản (mẫu) và sao chép lại. 
	- Ghép đôi

	* Hoạt động học
+ Ghép đôi
* Hoạt động chơi
- Góc học tập: Ghép đôi đồ dùng GĐ: bát, thìa, ấm, chén...   
	

	*  Trẻ nhận biết các hình dạng

	34
	- Trẻ biết nhận dạng và gọi tên  các hình: Tam giác, chữ nhật
	- Nhận biết, gọi tên các hình: Hình tam giác, hình chữ nhật và nhận dạng các hình đó trong thực tế.
	* Hoạt động học
+ Nhận biết, gọi tên hình tam giác, hình chữ nhật
* Hoạt động chơi
- Góc học tập: Chơi với hình tam giác, chữ nhật.
- Chơi chiều:  Sử dụng vở Toán
	

	c. Khám phá xã hội

	* Trẻ nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng.

	

37
	- Trẻ nói được tên của bố mẹ và các thành viên trong gia đình.
	- Tên của bố mẹ, các thành viên trong gia đình
- Tôn trọng, yêu thương, quan tâm đến người thân trong gia đình (QCN)

- Nói được địa chỉ gia đình khi được hỏi, trò chuyện, xem tranh ảnh về gia đình.
	* Hoạt động chơi
- Đón, trả trẻ:
+ Trò chuyện về các thành viên trong gia đình (bố, mẹ, anh chị em,….), Thực hành thể hiện sự quan tâm, yêu thương, tôn trọng đến những người thân trong gia đình: 
+ Xem video, hình ảnh trò chuyện về các kiểu nhà, địa chỉ gia đình bé  (Thôn, bản, xã…)
- Chơi góc:
+ HT: Xem tranh ảnh làm abum về gia đình.
+ PV: Gia đình, bán hàng, nấu ăn, bế em, bác sĩ, …
- Chơi chiều: Xem hình ảnh, Video về gia đình.
- TCM: 
+ Bé làm người đầu bếp giỏi 
+ Xâu vòng tặng mẹ
	

	
38

	- Trẻ nói được địa chỉ của gia đình  khi được hỏi, trò chuyện, xem ảnh về gia đình.
	
	
	

	3. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

	* Nghe hiểu lời nói

	45
	- Trẻ hiểu nghĩa từ khái quát gần gũi: Tủ, giường, ti vi, tủ lạnh…
	- Hiểu các từ chỉ người, tên gọi đồ vật, sự vật, hành động, hiện tượng gần gũi, quen thuộc
	* Hoạt động chơi
- Đón trả trẻ:
+ Trò chuyện,  xem tranh ảnh, hình ảnh một số đồ dùng: Tủ, giường, ti vi, tủ lạnh,…
+ Nghe các bài hát, thơ, truyện trong chủ đề
- Trẻ nghe hiểu được các câu đơn giản: con chào bố mẹ, câu mở rộng: con chào bố, mẹ để bố mẹ về đi làm…hoặc câu đơn: con để ba lô vào tủ;  câu mở rộng:  con để ba lô vào tủ của mình để không bị nhầm đồ với các bạn….
*Hoạt động học
+ Truyện:  Bông hoa cúc trắng.
+ Truyện: Chiếc ấm sành nở hoa
- TCTV: Bông hoa cúc trắng, cụ già, ấm sành,…
	

	



46
	- Trẻ có khả năng lắng nghe và trả lời được câu hỏi của người đối thoại.
	- Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi.
+  Truyện:  Bông hoa cúc trắng
+Truyện: Chiếc ấm sành nỏ hoa
- Nghe hiểu nội dung các câu đơn giản, câu mở rộng.
- Nghe các bài hát bài thơ, phù hợp với độ tuổi               
	
	

	* Sử dụng lời nói trong cuộc sống hàng ngày.

	47
	- Trẻ nói rõ các tiếng. 

	- Phát âm các tiếng của tiếng Việt.
- Trả lời và đặt câu hỏi: Ai, cái gì, ở đâu, khi nào?

	* Hoạt động chơi
- Đón, trả trẻ
+ Trẻ chào cô, chào bố,mẹ 
+ Trò chuyện về đồ dùng trong gia đình: Gia đình con có những đồ dùng gì?
- Chơi góc
+ PV: Bán hàng, gia đình, bác sĩ, nấu ăn, bế em.
+ XD: Xây nhà, xếp vườn hoa.
* TCTV: 
- Tuần 1: Bố, mẹ, chị; Ông, bà, cháu
- Tuần 2: Nhà sàn, cầu thang, mái nhà; Nhà xây, nhà cao tầng, nhà gỗ
- Tuần 3: Đôi đũa, Cái muôi, Cái bát; : Cái ca, cái cốc, cái chén
- Tuần 4: Cái giường, máy giặt, Tivi; Cái bàn, cái ghế, cái tủ
	

	51
	- Trẻ đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao
	- Đọc bài thơ, ca dao đồng dao, tục ngữ phù hợp
+ Thơ “Thăm nhà bà”
+ Thơ “Gió từ tay mẹ”
	* Hoạt động học
+ Thăm nhà bà
+ Gió từ tay mẹ
- TCTV: Đàn gà, bập, bập, lật đật, nhanh nhanh, mải miết,...
* Hoạt động chơi 
- Chơi chiều:
+ Ca dao: “Công cha như núi thái sơn…anh em như thể chân tay”
+ Đồng dao: Tay mẹ bế con, tay cha dắt con,
Cả nhà cùng hát, vui cười véo von.
+ Tục ngữ: Uống nước nhớ nguồn
	

	54
	- Trẻ sử dụng các từ: “Vâng ạ”, “Dạ” “ Thưa”… trong giao tiếp
	- Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép

	* Hoạt động chơi
- Đón, trả trẻ: Trẻ sử dụng các từ lễ phép: con chào cô ạ, con chào bố mẹ, con xin cô, vâng ạ,…
- Hoạt động học:  Trẻ nói lễ phép: “Con thưa cô con đọc bài”, con thưa cô con trả lời….
	

	4.Lĩnh vực phát triển tình cảm kỹ năng xã hội

	* Trẻ thể hiện ý thức về bản thân

	60
	- Trẻ nói được điều bé thích, không thích.
	- Những điều bé thích, không thích
	* Hoạt động chơi
- Chơi góc: Trẻ tham gia các góc nói được ý thích của mình khi lựa chọn góc chơi
+ GXD: Xây nhà, trang trại chăn nuôi, xây vườn hoa.
+ GPV: Gia đình, nấu ăn , bán hàng….
EL 39: Cùng chơi đóng vai
 + GHT: Làm album về gia đình, xem sách tranh truyện về gia đình….
+ GTN: Tô màu, vẽ, nặn...làm đồ chơi….
+ GTN: Chăm sóc cây….
	

	* Trẻ có hành vi và quy tắc ứng xử xã hội

	67
	- Trẻ thực hiện được một số quy định ở gia đình: sau khi chơi xếp cất đồ chơi, vâng lời bố mẹ.
	- Yêu mến bố, mẹ, anh, chị, em ruột
- Một số quy định trong gia đình (để đồ dùng, đồ chơi đúng chỗ)


	* Hoạt động chơi
- Đón, trả trẻ: Trò chuyện với trẻ về tình yêu thương của các thành viên trong gia đình. Yêu bố, mẹ, anh chị em ruột trong gia đình.
- Chơi góc:  Góc PV: Trẻ cất dọn đồ chơi sau khi chơi xong đúng nơi quy định.
- Giờ đón trả trẻ 
+ Xem video về tình cảm gia đình.
+ Xem hình ảnh các bạn cất dọn đồ chơi sau khi chơi xong ở nhà, phụ giúp bố mẹ dọn đồ dùng trong gia đình
* Hoạt động lao động
- Thực hành lấy và cất đồ dùng, đồ chơi sau khi chơi xong
	

	68
	- Trẻ biết chào hỏi và nói cảm ơn, xin lỗi khi được nhắc nhở...

	- Cử chỉ lời nói lễ phép ( chào hỏi, cảm ơn )
- Nhận biết hành vi đúng, sai, tốt, xấu.
- Ứng xử khi người khác có lỗi 
	* Hoạt động chơi:
- Đón, trả trẻ: Trẻ đến lớp chào hỏi cô giáo; chào bố mẹ và chào các bạn, cảm ơn khi người khác cho quà. 
+ Xem video, hình ảnh về những hành vi đúng, sai, tốt, xấu.
	

	70
	- Trẻ cùng chơi với các bạn trong các trò chơi theo nhóm nhỏ
	- Chơi hoà thuận với bạn
+ Góc xây dựng
+ Góc phân vai
+ Góc học tập
+ Góc nghệ thuật
+ Góc thiên nhiên 
	* Hoạt động chơi
- Chơi hòa thuận với bạn ở các góc chơi
+ Góc xây dựng: Xây nhà, trang trại chăn nuôi, xây vườn hoa….
+ Góc phân vai: Gia đình, nấu ăn , bán hang, bác sĩ
Cùng chơi đóng vai (EL 39)
 + Góc học tập: Làm album về gia đình, xem sách tranh truyện về gia đình, …
+ Góc NT: Tô màu, vẽ đường đi, nặn...làm đồ chơi
+ Góc TN: Chăm sóc cây, lau lá, chơi với cát, sỏi,…
	

	* Quan tâm đến môi trường.

	72
	- Trẻ bỏ rác đúng nơi quy định
 
	- Tiết kiệm điện, nước
- Giữ gìn vệ sinh môi trường

	* HĐ Lao động
- Thực hành bỏ vỏ hộp sữa, vỏ bánh kẹo, lá rụng… vào thùng rác.
* HĐ ăn, ngủ, vệ sinh 
- Trẻ tiết kiệm nước khi rửa tay
	

	5. Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ

	*  Trẻ cảm xúc và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật.

	74
	- Trẻ chú ý nghe, thích được hát theo vỗ tay, nhún nhảy lắc lư theo bài hát, bản nhạc thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ, thích nghe kể  chuyện. 
	- Nghe các bài hát, bản nhạc (nhạc thiếu nhi, dân ca của dân tộc Kinh, Thái, Mông…) 

	* Hoạt động chơi:
- Thể dục sáng, HĐ ngoại khóa
- Nghe bài hát về dân ca: Cái bống, inh lả ơi, đi cấy.
- Nghe hát “Bé quét nhà”, hát vận động theo nhạc theo ý thích bài hát “Đồ dùng bé yêu”
* Hoạt động học: 
- Nghe hát:
+ Ba ngọn nến lung linh
+ Bàn tay mẹ
+ Cho con
	

	* Trẻ có một số kỹ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình

	76
	- Trẻ hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc.
	- Hát đúng giai điệu và lời ca của bài hát.

	* Hoạt động học:
- DH, VĐ, BD:
+ Cả nhà thương nhau
+ Nhà của tôi
+ Đi học về
- Trò chơi
+ Bạn nào hát
+ Ai nhanh nhất
+ Tiết tấu vui nhộn
* Hoạt động chơi
- Chơi góc
+ NT: Trống, phách tre, xắc xô,... Nghe hát “Bé quét nhà”, hát vận động theo nhạc theo ý thích bài hát “Đồ dùng bé yêu”
- Chơi chiều: Nghe các bài hát, làn điệu dân ca.
	

	77
	- Trẻ vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc( vỗ tay theo phách, nhịp vận động minh họa)
	- Vận động đơn giản theo nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc.

	
	

	79
	- Trẻ vẽ các nét thẳng, nét xiên, ngang, tạo thành bức tranh đơn giản.
	- Sử dụng một số kĩ năng vẽ: nét thẳng, nét xiên, ngang, nét cong tròn để tạo ra sản phẩm đơn giản.
	* Hoạt động học 
+ Trang trí khung ảnh gia đình (Steam EDP)
+ Dán đồ dùng trong gia đình
+ Nặn đôi đũa
* Hoạt động chơi
- GNT: Vẽ, tô, nặn, cắt, xé, dán, nặn về chủ đề.Vẽ đường đi
- Hoạt động chiều: 
+ Sử dụng vở tạo hình
	

	80
	- Trẻ biết xé dải, xé vụn và dán thành sản phẩm đơn giản.
	 - Sử dụng một số kĩ năng xé cắt, dán: xé dải, xé vụn, để tạo ra sản phẩm đơn giản.
	
	

	81
	- Trẻ biết lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn để tạo thành sản phẩm có 1 khối hoặc 2 khối.
	- Sử dụng một số kĩ năng lăn dọc, xoay tròn, ấn bẹt để tạo ra sản phẩm đơn giản.

	
	

	83
	- Trẻ biết nhận xét các sản phẩm tạo hình.
	- Nhận xét các sản phẩm tạo hình
	
	

	* Trẻ thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật ( âm nhạc, tạo hình)

	85
	- Trẻ tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích
	- Tạo ra các sản phẩm đơn giản theo ý thích

	* Hoạt động chơi
- Góc nghệ thuật: Hột hạt, đá, sỏi, cọng rơm, bìa, hạt bưởi, bon bon để tạo ra sản phẩm theo ý thích.
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